
Phụ lục I
LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Cách thức thực hiện
STT Mã số 

TTHC Tên thủ tục hành chính Trực 
tiếp

Trực 
tuyến

Bưu 
chính

I Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

01 2.000633 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh X X X

02 2.000629 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 
rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh X X X

03 1.001279 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh X X X

04 2.000620 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu X X X

05 2.000615 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu X X X

06 2.001240 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu X X X

07 2.000181 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá X X X

08 2.000162 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá X X X

09 2.000150 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá X X X

10 1.001005

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng 
Kinh tế (Phòng Kinh tế - hạ tầng) thuộc 
UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

X X X

11 2.000459

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng 
Kinh tế (Phòng Kinh tế - hạ tầng) thuộc 
UBND cấp huyện, thị xã, thành phố

X X X

II Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

12 2.002096 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện X X X
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III Lĩnh vực Khí

13 2.001283 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG chai X X X

14 2.001270 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG chai X X X

15 2.001261 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai X X X

IV Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện

16 2.000599

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 
thiên tai cho công trình vùng hạ du đập 
thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
Ủy ban nhân dân cấp huyện

X X X

17 1.00473

Thẩm định,phê duyệt phương án ứng phó 
với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 
nhân dân cấp huyện

X X X


